
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 20

GIÁO VIÊN

1 Nguyễn Thị Bích Khiêm 28/10/1978 TTCM Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Tuyết 12/10/1980 TPCM Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

3 Phạm Quang Lãnh 01/07/1987 Giáo viên Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

4 Phan Thị Oanh 10/08/1981 Giáo viên Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

5 Phạm Thị Bích Huệ 02/04/1984 Giáo viên Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

6 Võ Văn Tấn 16/11/1982 Giáo viên Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Hoa Đào 01/02/1982
Giáo viên - 

TPCM
Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

8 Châu Thị Bích Ngọc 10/08/1988 Giáo viên Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Thu Sương 20/09/1985 Giáo viên Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

10 Đỗ Thị Bảo Quỳnh 08/07/1979 Giáo viên Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

11 Phan Thị Huyền Ngân 10/10/1992 Giáo viên Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

12 Lê Thị Mỹ Trinh 23/03/1985 Giáo viên Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

13 Trần Đoàn Bằng 15/12/1982 TTCM Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

14 Nguyễn Kế Đa 01/02/1985
Giáo viên - 

TPCM
Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

15 Phạm Thị Thanh Trà 23/10/1994 Bí thư Đoàn Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

16 Nguyễn Thị Nghĩa Bình 01/01/1976 TTCM Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

17 Nguyễn Thị Kim Phương 25/10/1977 TTCM Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

18 Trần Thị Nga 26/10/1984 Giáo viên Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

19 Lê Thị Lý 21/07/1988 Giáo viên Trường THPT Vân Canh GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

NHÂN VIÊN

1 Phan Thị Bích Trang 27/04/1989
Nhân viên thư 

viện
Trường THPT Vân Canh Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển
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